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(OQUẦN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng
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Rx - Thuốc bán theo đơn

HANOTRYPSIN
Chymotrypsin hay Alphechymotrypsin 21utfatais (4,2mg)

   

 

    

  

  

   

 

   

  

Kháng viêm

Chống phù nề  
orn cone TY CỔ PHẨN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
3
7Gab ta 15, KhucôngnghiệpQuangMãnh,MãLinh, HàNội   

THANH PHAN: cho 1 viên nén
Chymotrypsin hay Alphachymotrypsin 21pKatals (4,2mg)

Tá dược vừa đủ 1 viên nén
CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Xm xem tờ hướng dẫnsử dụng

TIÊU CHUẨN: TCCS
BẢO QUẢN:
Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng

 

DEXa TAM TAYTREEM
ĐỌCKÝHƯỚNGDẪNSỬDỤNGTRƯỚCKHÍDÙNG

 

 

   

 

Rx - Prescription Drug

 

HANOTRYPSIN
Chymotrypsina or AÍnhachymotrypsina 21uiCatak (4,2mg)
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Inflammatory

Anti-edema

CHỦ TỊCH HĐQT KiÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

HẠ Lengnhena 0s. Yhgm Chi Cudn  
INDICATIONS, DOSAGE, ADMINISTRATION

CONTRAINDICATIONS

SPECIFICATION: hla

ed from fight

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USE
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HƯỚNG DẪN SỬDỤNG THUỐC
pry
 

Vién nén HANOTRYPSIN

1. Dang bao ché: Vién nén
2. Cong thife: Cho 1 vién nén
Chymotrypsin

hay Alphachymotrypsin 21 microkatals (4,2 mg)
Ta duoc (Duong Saccharose, Maltodextrin,

Aerosil, Magnesi stearat, Tinh dau bac ha) vd 1 vién
3. Chi dinh:

Điều trị các trường hợp phù nề sau chấn thương hoặc sau
phẫu thuật
4. Cách dùng và liều dùng
Đường uống:
Uống 1 lần 2 viên, 3 hoặc 4 lần trong ngày, nên uống với

nhiều nước (ít nhất khoảng 240 ml) nhằm giúp gia tăng hoạt
tính men.
Đường ngậm đưới lưối:
4 đến 6 viên mỗi ngày chia làm nhiều lần (phải để viên nén
tan dần dưới lưỡi).

5. Chống chỉ định:
- Quá mẫn với Chymotrypsin hoặc bất kỳ thành phần nào
của chế phẩm.

- Không dùng Chymotrypsin trên bệnh nhân_Biảm alpha-1

antitrypsin. Luu y, bénh nhan bi bénh phổi tắc nghẽn mạn

tính (COPD), đặc biệt là khí phế thủng và hội chứng thận hư

là nhóm nguy co giam alpha-1 antitrypsin.
6. Tác dụng không mong muốn của thuốc:
- Không có bất kỳ tác dụng phụ lâu đài nào do sử dụng

Chymotrypsin ngoại trừ đối tượng đã nêu trong mục thận

trọng khi sử dụng.
- Nhiềunghiên cứu ở liều th cáo cho thay rang trong

Thông báo cho bác sỹ tác dụngkhông mong “utepap -

phi khi sửdụng

7. Thận trọng :

-Chymotrypsin được dung nạp tốt và không gây tác dụng

phụ đáng kể.

-Những:bệnh nhân không nên điều trị các thuốc dạng men

bao gồm: người bị rối loạn đông máu di truyền như

hemophilla (chứng máu loãng khó đông), rối loạn đông

máu, dùng thuốc kháng đông, sắp phải trải qua phẫu thuật,

dị ứng với protein, phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con bú

bằng sữa mẹ, loét dạ dày.

§. Tương tác thuốc:

- Chymotrypsin thường được phối hợp với các

men khác để gia tăng hiệu quả điều trị. bal

eee

 

  
  

    

  

  

Thêm vào đó, chế độ ăn cân đối hoặc sử dụng vitamin và bổ
sung muối khoáng được khuyến cáo để gia tăng hoạt tính
chymotrypsin.
- Một vài loại hạt như hạt đậu jojoba (ở Bắc Mỹ), đậu nành

có chứa nhiều loại protein ức chế hoạt tính Chymotrypsi.
Tuy nhiên, những protein này có thể bị bất hoạt khi đun sôi.
- Không nên sử dụng Chymotrypsin với acetylcystein, một
thuốc để làm tan đàm đường hô hấp. Không nên phối hợp
Chymotrypsin với thuốc kháng đông vì gia tăng hiệu lực
của chúng.
9. Sử dụng cho người vận hành máy móc, tàu xc:

dụng được
10. Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:
- Không nên sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú.
11. Các đặc tính dược lực học:
Chymotrypsin là enzym được điều chế bằng cách hoạt hóa

chymotrypsinogen, chiết xuất từ tụy bò.
Chymotrypsin là enzym thủy phânprotein có tác dụng xúc
tác chọn lọc đối với các liên kết peptid ở liền kể các acid
amin có nhân thơm.
Chymotrypsin được sử dụng nhằm giảm viêm và phù mô
mềm do áp xe và loét, hoặc do chấn thương và nhằm giúp

làm lỏng các dịch tiết đường hô hấp trên ở người bị bệnh

hen, viêm phế quản, các bệnh phổi và viêm xoang. :

12. Các đặc tính được động học:
Chymotrypsin là một men tiêu hóa phân hủy các protein. ,

Men tiêu protein phân hủy phân tử protein thành dipeptid và

amino acid.
Trong cơ thể con người, Chymotrypsin được sản Xuất tự

nhiên bởi tuyến tụy. Tuy nhiên,Chymotrypsin cũng được sử

Sử

¡ đà gsnhư.mộtdạng-menbổ sungnhằmcải thiện sức khỏe,

Ì|iều và xử trí: chưa tìm thấy tài liệu nêu rra

Àơ quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30C, tránh ánh sáng
d ung:24thang kể từ ngày sản xuất.

: Hộp 2vi x 10 viên nén, hộp 10 vỉ x 10 viên

 

oyPin chuẩnáp dụng: TCCS 4

DOC KYHUGNG DẪN:SỬDỤNG TRƯỚC KHI DUNG

DEXATAM TAY TRE EM

NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOI Y KIEN BAC SY

THUOC NAY CHI DUNG THEO DON CUABAC SY
 

A. N
thuốc¬ ore,

iB: CONGTY CO PHẦN DƯỢC PHAM HA NOI
 

Trụ sở chính: 170 đường La Thành-Đống Da-Ha Nội

Tel: 043.5113357 - Fax: 043.8511280

Cơ sở sản xuất:
Lô 15, KCN Quang Minh -Mê Linh - Hà Nội

Tel: 043.5250736  
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